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1. Thông tin chung về học phần:
- Tên học phần: Tiếng Việt: GIS và viễn thám đại cương

(Tên tiếng Anh: General geographical information systems and remote sensing)
- Mã số học phần: DIVTGI.079
- Số tín chỉ: 03
   Số giờ tín chỉ: 50  (trong đó: lý thuyết: 30, bài tập: 10, thực hành: 10)
- Ngành học: Địa lý học 
- Loại học phần: Bắt buộc
- Bộ môn phụ trách: Khoa học xã hội
Giảng viên phụ trách chính: ThS. Nguyễn Hữu Duy Viễn
Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS. Trần Thế Hùng (Bộ môn Nông nghiệp)
2. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã hoàn thành học phần: Tin học.
3. Mục tiêu của học phần: 
+ Về kiến thức
Kiến thức cơ bản về hệ thống GIS và viễn thám, các loại ảnh viễn thám, vấn đề giải đoán – xử lý ảnh, các mô hình dữ liệu thông dụng trong GIS, quy trình xây dựng, phân tích dữ liệu GIS, hiển thị và xuất dữ liệu GIS.
+ Về kỹ năng

Kỹ năng xây dựng dữ liệu GIS, giải đoán – xử lý dữ liệu ảnh viễn thám, truy vấn, phân tích dữ liệu GIS, hiển thị và xuất dữ liệu GIS nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến yến tố không gian.
+ Về thái độ
Hình thành thái độ đúng đắn trong việc tiếp nhận các kiến thức và phát triển kỹ năng về sử dụng GIS và viễn thám.
4. Chuẩn đầu ra học phần: 
	    Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

	
	Về kiến thức

	CĐR1
	Trình bày được khái niệm về viễn thám, liệt kê được các thành phần của viễn thám, liệt kê các cách phân loại ảnh viễn thám

	CĐR2
	Trình bày được quy trình giải đoán – xử lý ảnh viễn thám

	CĐR3
	Trình bày được khái niệm về GIS, liệt kê được các thành phần của hệ thống GIS, mô tả được đặc điểm của các mô hình dữ liệu GIS

	CĐR4
	Trình bày được quy trình xây dựng dữ liệu, phân tích dữ liệu và hiển thị, xuất dữ liệu GIS

	
	Về kỹ năng

	CĐR5
	Giải đoán và xử lý nhằm rút trích thông tin từ một ảnh viễn thám

	CĐR6
	Nhập, xử lý và tổ chức dữ liệu GIS, tích hợp dữ liệu từ kết quả xử lý ảnh viễn thám 

	CĐR7
	Phân tích, truy vấn nhằm rút trích thông tin từ dữ liệu GIS

	CĐR8
	Hiển thị và xuất dữ liệu GIS thành bản đồ kết quả

	
	Về thái độ (mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm)

	CĐR9
	Tham gia tích cực giờ giảng và các bài tập nhằm tiếp nhận kiến thức và rèn luyện kỹ năng chuyên môn


5. Mô tả học phần:
Học phần GIS và viễn thám đại cương giới thiệu về viễn thám (khái quát chung về lịch sử hình thành, cơ sở vật lý của viễn thám, các loại ảnh viễn thám phổ biến, quy trình giải đoán và xử lý ảnh); GIS (khái quát chung về lịch sử hình thành, ý niệm, các thành phần cấu thành và chức năng của GIS, mô hình dữ liệu GIS, quy trình xây dựng, phân tích và xuất dữ liệu GIS).
6. Nội dung chi tiết học phần: 
PHẦN 1. VIỄN THÁM (RS)
Chương 1. Khái quát về viễn thám
1.1. Khái niệm và lịch sử phát triển viễn thám






1.2. Các thành phần của viễn thám 

Chương 2. Phân loại ảnh viễn thám 

2.1.Khái quát về ảnh viễn thám





        


2.2. Ảnh hàng không







         


2.3. Ảnh vệ tinh








        


Chương 3. Giải đoán – xử lý ảnh viễn thám

3.1. Khái quát về giải đoán – xử lý ảnh







3.2. Giải đoán ảnh tương tự









3.3. Xử lý ảnh số vệ tinh








PHẦN 2. HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS)    


     

Chương 4. Khái quát về GIS







4.1. Ý niệm và thành phần GIS








4.2. Mô hình dữ liệu GIS









Chương 5. Xây dựng dữ liệu GIS

5.1. Nhập dữ liệu







        


5.2. Xử lý dữ liệu










5.3. Tổ chức và cập nhật dữ liệu

Chương 6. Phân tích dữ liệu GIS
6.1. Truy vấn và phân loại









6.2. Phân tích không gian









Chương 7. Hiển thị và xuất dữ liệu GIS


7.1. Hiển thị dữ liệu










7.2. Xuất dữ liệu dưới dạng bản đồ




7. Hình thức giảng dạy và phân bổ thời gian: 
	Chương
	Tên chương
	Số tiết tín chỉ

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	Thực hành
	Khác (*)

	1
	Khái quát về viễn thám
	3
	3
	
	
	
	

	2
	Phân loại ảnh viễn thám
	3
	3
	
	
	
	

	3
	Giải đoán – xử lý ảnh viễn thám
	9
	5
	2
	
	4
	

	4
	Khái quát về GIS
	3
	3
	
	
	
	

	5
	Xây dựng dữ liệu GIS
	9
	5
	3
	
	2
	

	6
	Phân tích dữ liệu GIS
	11
	8
	2
	
	2
	

	7
	Hiển thị và xuất dữ liệu GIS
	7
	3
	3
	
	2
	


(*) Các hình thức tổ chức học tập khác như ngoại khóa, thuyết trình,...
CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN VÀ TIỂU LUẬN (dự kiến)
Thực hành trên phần mềm GIS và viễn thám:

- Giải đoán và xử lý ảnh viễn thám 
- Xây dựng dữ liệu GIS – tích hợp dữ liệu viễn thám vào GIS

- Phân tích dữ liệu GIS

- Xuất dữ liệu GIS 

Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Nội dung (các chương) của học phần

	Chương
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9

	1
	x
	
	
	
	
	
	
	
	x

	2
	x
	
	
	
	
	
	
	
	x

	3
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	x

	4
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x

	5
	
	
	
	x
	
	x
	
	
	x

	6
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	x

	7
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	x


8. Phương pháp giảng dạy
Kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau, trong đó chủ yếu là các phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình
- Làm mẫu
9. Nhiệm vụ của sinh viên

Để hoàn thành học phần GIS và viễn thám đại cương, sinh viên cần thực hiện:

- Lên lớp nghe giảng, làm bài tập nhóm, và báo cáo kết quả thảo luận nhóm.

- Thái độ học tập nghiêm túc, chủ động trong việc thu thập tài liệu tham khảo. Đọc, phân tích và nhận xét các tài liệu khi học từng chương, mục. 
- Sinh viên làm các bài tập thực hành, thảo luận, báo cáo kết quả đúng thời hạn và thỏa mãn các nội dung do giảng viên yêu cầu. 
- Để tiếp thu kiến thức của một tín chỉ sinh viên phải dành thời gian ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân.
10. Tài liệu phục vụ cho học phần

10.1. Tài liệu bắt buộc

[1]. Nguyễn Hữu Duy Viễn (2018). Bài giảng GIS và viễn thám đại cương, Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường Đại học Quảng Bình.
10.2. Tài liệu tham khảo

[1]. Trần Trọng Đức (2011), GIS căn bản, Nxb Đại học Quốc gia, TP Hồ Chí Minh. 
[2]. Nguyễn Ngọc Thạch (2005). Cơ sở viễn thám, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội.
[3]. Vũ Lê Ánh (2012), Ứng dụng GIS trong quy hoạch du lịch huyện Ba Vì, TP. Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội. 
[4]. Nguyễn Hữu Duy Viễn (2011). Ứng dụng GIS trong quản lý lãnh thổ du lịch Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Ứng dụng GIS toàn quốc 2011 - NXB Nông nghiệp. 
[5]. Trần Thị Băng Tâm (2006). Giáo trình Hệ thống thông tin địa lý, Trường Đại học Nông nghiệp 1, Hà Nội.

[6]. Lê Bảo Tuấn (2011). Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

[7]. Nguyễn Khắc Thời và nnk (2011). Giáo trình Viễn thám, Trường Đại học Nông nghiệp, Hà Nội.
[8]. Trung tâm Viễn thám Quốc gia (2009), Viễn thám và Địa tin học, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
11. Thang điểm đánh giá

Thực hiện theo Điều 22, Điều 23 Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất Quy chế 43 và Thông tư 57.
12. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá 
	Hình thức đánh giá
	Trọng số

	1
	Chuyên cần, thái độ
- Tham gia trên lớp
- Chuẩn bị bài 
- Tích cực thảo luận
	Điểm danh, quan sát, vấn đáp
	5%

	2
	Bài tập
- Bài tập 1: Phân tích quy trình giải đoán và xử lý ảnh viễn thám 
- Bài tập 2:  Quy trình và phương pháp xây dựng dữ liệu GIS – tích hợp dữ liệu viễn thám vào GIS

- Bài tập 3:  Phân tích yêu cầu và việc sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu GIS

- Bài tập 4:  Quy trình xuất dữ liệu GIS
	Tự luận
	20%

	3
	Thực hành

- Bài tập 1: Giải đoán và xử lý ảnh viễn thám 
- Bài tập 2:  Xây dựng dữ liệu GIS – tích hợp dữ liệu viễn thám vào GIS

- Bài tập 3:  Phân tích dữ liệu GIS

- Bài tập 4:  Xuất dữ liệu GIS
	Thực hành
	20%

	4
	Thi kết thúc học phần (hoặc tiểu luận,...)
	Bài tập lớn
	55%


Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Hình thức đánh giá

	Hình thức đánh giá
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9

	Điểm danh, quan sát, vấn đáp
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	Tự luận
	
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Thực hành 
	
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Bài tập lớn
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
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